
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PƯH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1107/QĐ-UBND Chư Pưh, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng 

 phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PƯH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008; Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. 

Xét đề nghị của  Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện 

Chư Pưh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại 

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực 

hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các 

quyết định trước đó của Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh về việc công bố Hệ 

thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban Chỉ đạo ISO tỉnh (bc); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, CCHC, BCĐ ISO. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Siu Y Bé 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1


 

  

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 
(Kèm theo Quyết định số: 1107/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 

1.  
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà 

không có người thân thích chăm sóc 

2.  
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

3.  
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

4.  
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

(bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi). 

5.  Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội  

6.  Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp  

7.  
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội 

cấp huyện  

8.  
Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng  

9.  
Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng  

10.  
Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng  

11.  Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp  

12.  Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động  

II Lĩnh vực Phòng Văn hóa-Thông tin 

1.  
Thủ tục cấp  iấy ph p đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa cấp huyện cấp)  

2.  
Thủ tục cấp Giấy ph p điều chỉnh Giấy ph p đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ 

quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)  

3.  
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  

4.  Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  

5.  Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  

6.  Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”  

7.  Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”  

8.  Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm  

9.  Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa  

10.  Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện  

11.  Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện  

12.  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện)  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=111437&qdcbid=12851&r_url=danh_sach_tthc


13.  
 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)  

14.  
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp huyện)  

15.  
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)  

16.  
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)  

17.  
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)  

18.  

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư 

nhân có phục vụ cộng đồng  

19.  

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác 

ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  

20.  

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài 

công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng  

III Lĩnh vực Phòng Tài nguyên-Môi trường 

1.  Cấp giấy ph p môi trường  

2.  Cấp đổi giấy phép môi trường  

3.  Cấp điều chỉnh giấy ph p môi trường  

4.  Cấp lại giấy ph p môi trường  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

 

 

  

BẢN CÔNG BỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PƯH 

  

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện Chư 

Pưh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước 36 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Văn hóa, Thư viện, Gia đình, Môi trường, Bảo trợ xã hội, Phòng 

chống tệ nạn xã hội, Việc làm  và phát hành theo thẩm quyền được giao. 

 
(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  

ngày 30/12/2022 của UBND huyện Chư Pưh) 

 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

  Chư Pưh, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Siu Y Bé 
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